
Nông, lâm nghiệp
và thủy sản

Công nghiệp
và xây dựng

Dịch vụ Thuế sản phẩm 
trừ trợ cấp SP

21,91 25,46 46,83 5,80

Tổng sản phẩm trên địa bàn 
6 tháng đầu năm 2024 

ước tăng 0,67% 
so với cùng kỳ năm trước
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ước tăng
0,67%

6 tháng đầu năm 2024

INFOGRAPHIC 
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH SƠN LA 
THÁNG SÁU VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
6 tháng đầu năm 2024
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Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm



        82.500 tấn
           14,53%

Mận

      61.354 tấn
         4,80%

Xoài

4.005 tấn

    1,99%

TỔNG SỐ
4.662 tấn    
    2,34%

657 tấn

    4,53%
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27,71% 4,28%

4,16%

Bò

5,67%

Lợn

1,09%

Trâu

5,13%

Gia cầm

0,30%

Củi khai thác Rừng trồng mới tập trungGỗ khai thác

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
6 tháng đầu năm 202402

       84.752 tấn
            1,50%

Lương thực có hạt

       658.730 tấn
            1,03%

    Mía

       92.824 tấn
            2,29%
Rau các loại

        15.722 tấn
            4,95%

Chè
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SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
6 tháng đầu năm 202403

Khai khoáng Chế biến 
chế tạo

Sản xuất và 
phân phối điện

Cung cấp nước, quản lý 
và xử lý rác thải, nước thải

TOÀN NGÀNH
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Portland

50kg

So với cùng kỳ năm trước (%)Ước tính 6 tháng năm 2024

Đá xây dựng các loại (nghìn m³) 491 105,12

106,21

128,45

93,36

91,59

92,21

Sữa tươi thanh trùng (nghìn lít) 25.375

Tinh bột sắn, dong riềng (tấn) 42.960

Đường RS (tấn) 50.354

Xi măng Portland (tấn) 253.405

Điện sản xuất (triệu KWh) 3.553



ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
6 tháng đầu năm 202304

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
6 tháng đầu năm 202405

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ
 1.591,70
                  tỷ đồng

           25,08%

Cấp tỉnh
1.319,82       26,84%
                       tỷ đồng

Cấp huyện
271,88       15,19%
          tỷ đồng

Doanh nghiệp
thành lập mới

230

Doanh nghiệp 
quay trở lại HĐ

57

Doanh nghiệp
tạm ngừng HĐ

172

Doanh nghiệp
giải thể

49
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 Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa 
phương quản lý tháng sáu năm 2024 ước đạt 319,5 tỷ đồng.
 Dự tính vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa 
phương quản lý 6 tháng đầu năm 2024 đạt 1.591,7 tỷ đồng, giảm 
58,54% so với kế hoạch, giảm 25,08% so với cùng kỳ năm trước.



TỔNG SỐ
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TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA 
VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG

(6 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ)

 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước 
tính tháng 6 năm 2024 đạt 3.829,70 tỷ đồng, giảm 1,60% so với tháng 
trước và tăng 16,86% so với cùng kỳ năm trước.
 Tổng mức bản lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước 
tính 6 tháng đầu năm 2024 đạt 22.912,14 tỷ đồng, tăng 11,82% so với 
cùng kỳ năm trước. Trong đó:

Bán lẻ hàng hóa
������

Lưu trú, ăn  uống
������ Lữ hành

������

Dịch vụ khác
�����

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
6 tháng đầu năm 202406



CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG - CPI
6 tháng đầu năm 2024
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  Tình hình giá cả hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ tháng 6 năm 
2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La có xu hướng giảm nhẹ do giá xăng dầu 
giảm do quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh 
giá trong tháng; chỉ số giá điện sinh hoạt giảm do nhu cầu tiêu dùng 
của người dân giảm. Giá vàng trong nước giảm mạnh khi ngân hàng 
nhà nước điều tiết nguồn cung ra thị trường. Tính chung chỉ số giá 
tiêu dùng tháng 6 giảm 0,16% so với tháng trước, tăng 4,91% so với 
cùng kỳ năm 2023.
 Bình quân 6 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 3,44 % so với cùng 
kỳ năm trước.

Chỉ số tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ (%)

Dịch vụ
ăn uống

Đồ uống,
thuốc lá

Hàng hóa
khác

Văn hóa, giải 
trí, du lịch

Vật liệu
xây dựng

Đồ dùng
gia đình

Giao thông

Bưu chính

Giáo dục May mặcCPI
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103,44

106,11 105,10

110,22

102,3784,39

100,32

100,00

102,32 104,34

103,74L



HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI
6 tháng đầu năm 2024
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 Doanh thu vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước tính 
tháng 6 năm 2024 đạt 310,44 tỷ đồng, giảm 0,62% so với 
tháng trước và tăng 14,77% so với cùng kỳ năm trước. 
 Tính chung 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 1.821,14 
tỷ đồng, tăng 11,25% so với cùng kỳ năm trước.
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KHỐI LƯỢNG HÀNH KHÁCH 
VẬN CHUYỂN

    2.787,37 nghìn HK

        15,48% so với cùng kỳ
KHỐI LƯỢNG HÀNH KHÁCH 
LUÂN CHUYỂN

   287.253,85 nghìn lượt HK.km

       18,02% so với cùng kỳ

KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA 
VẬN CHUYỂN

      3.805,29 nghìn tấn

             10,76% 

         so với cùng kỳ

    KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA
    LUÂN CHUYỂN
 

   478.592,22 nghìn tấn.km

                11,29% 

                            so với cùng kỳ



TAI NẠN GIAO THÔNG

    + 82 vụ tai nạn giao thông;
    + làm chết  55 người;
    + làm bị thương 83 người.

TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG
6 tháng đầu năm 202409

AN TOÀN GIAO THÔNG
6 tháng đầu năm 202410

9.216,99
tỷ đồng

1,66%

Tổng thu ngân sách

Dư nợ tín dụng

Tổng chi ngân sách

1.192,21
tỷ đồng

20,36%

44.400
tỷ đồng

2,08%

35.000
tỷ đồng

11,33%

THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 15/6/2024

Huy động vốn

NGÂN HÀNG ƯỚC THỰC HIỆN ĐẾN 30/6/2024


